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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 


Mã học phần: (1.1)
2. Tên Tiếng Anh: 
Basic Electronic 
3. Số tín chỉ:  

4
4. Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) n(a:b:c) 
4 (4/0/8)
5. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: TRẦN THU HÀ
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Trương Thị Bích Ngà 
            2.2/Nguyễn Thị Lưỡng 


2.3/ Dương Thị Cẩm Tú 
            2.4/ Lê Hoàng Minh 


2.5/ Bùi Thị Tuyết Đan

            2.6/ Phù Thị Ngọc Hiếu 

6. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học trước: Mạch điện, Vật lý

Môn học tiên quyết: Toán 3, Vật lý 

Khác: …… 
7. Mô tả tóm tắt học phần




Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện điện tử các mạch điện tử căn bản và cung cấp mạch ứng dụng cho sinh viên chuyên ngành khoa điện điện tử.
· Hiểu được cấu tạo của các linh kiện bán dẫn thông dụng như diode, BJT, FET

· Giải thích được hoạt động của các linh kiện điện tử chính.

· Giải thích được hoạt động của các mạch phân cực, khuếch đại.

· Hiểu được hoạt động các mach ứng dụng khuếch đại tín hiệu nhỏ 

· Vận dụng được các mạch ứng dụng các linh kiện bán dẫn cho ngành học.

· Nhận biết các mạch điện tử cơ bản có linh kiện bán dẫn.
· Nhận biết và tính toán các mạch của Opamp tuyến tính .

· Hiểu biết và phân tích các mạch dao động.

· Biết và tính toán mạch khuếch đại công suất.

· Hiểu biết và nhận dạng được mạch nguồn và ổn áp.

 8. Chuẩn đầu ra của học phần



Kiến thức:
8.1/ Có kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và các chế độ làm việc phân cực của các linh kiện.
8.2/ Phương pháp phân tích mạch điện tử cơ bản, mạch chỉnh lưu, mạch nguồn, mạch Khuếch đại công suất, mạch  dao động , mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ và các mạch cộng hưởng.
Kỹ năng:

8.3/ Có kỹ năng tư duy để đọc và tính toán các mạch điện và mạch điện tử đơn giản. 
Có khả năng sử dụng phần mềm Electronic workbench.
8.5/ Có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh khi thiết kế các mạch điện tử.
Thái độ nghề nghiệp:

8.6/ Có thái độ học tập chăm chỉ và nghiêm túc trong việc nghe giảng học tập .

 Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong làm việc nghiêm túc.

8.7/ Có thái độ và tinh thần xây dựng bài học .

9. Nhiệm vụ của sinh viên 



SV không thực hiện đủ chỉ một trong các nhiệm vụ sau đây sẽ bị cấm thi:

- Dự lớp:  80%

- Bài tập về nhà :  80%
- Bài thí nghiệm:  0

- Tiểu luận: 01
- Thu hoạch: 0
- Báo cáo: 0 
- Khác: 0
10. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính: 
 
Giáo trình điện tử cơ bản  của Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật, TpHCM.

1. Nguyễn Thị Phương Hà -Kỹ thuật điện tử  -NXBKHKT.
2. Lê Phi Yến – Kỹ thuật điện tử . NXB Khoa Hoc và Kỹ Thuật      1998

3. Lê Tiến Thường – Mạch điện tử 1, 2 – Đại học Bách Khoa TP.HCM.

4. Robert Boylestad, Louis Nashelsky - Electronic devices & circuit theory – Prentice Hall

5. Donald A. Neamen - Electronic Circuit Analysis & Design – Mc-Graw Hill, 2001

6. Sergio Franco - Design with operational amplifiers and analog integrated circuits - Mc-Graw Hill, 1998.

- Sách (TLTK) tham khảo: 
1. F.H. Mitchell JR., F.H. Mitchell SR.- Introduction to electronics devices and circuits – Prentice Hall, 1988.

2. Theodore F.Bogart, JR. - Electronic devices & circuits – Maxwell Macmilan, 1991.

3. Đỗ Xuân Thụ: Kỹ thuật điện tử  ; NXB Giáo  dục  2001.

4. Barry Downing Principle of Electronics; NXB Prentice Hall 1988.

5. Bernard Grob ; Electronics Circuits and Applications; NXB Mc Graw Hill 
1982

6. Thomas L.Floyd ; Electronic Devices  PEARSON INTERNATIONAL 7th EDITION
NXB Prentice Hall; 2007

11. Tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên : 
(11)

- Đánh giá quá trình:
30% 
trong đó:


+ Dự lớp:

50%



+ Làm bài tập hoặc các hình thức khác:

50%


- Thi cuối học kỳ:    70%    (thi tự luận có phần trắc nghiệm; đề đóng (tối thiểu 75 phút) (cộng là 100% = 10 điểm))
12. Thang điểm: 10
13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (15)
	Tuần thứ 1: Chương 1: Những kiến thức cơ bản và vật liệu bán dẫn (4/0/8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4/0/8)
	Có kiến thức cơ bản tổng quan lại các mạch điện; Các giản đồ Bode của mạch điện và hàm truyền.

 Các phương pháp tương đương của mạch điện .
Khái niệm căn bản về vật liệu bán dẫn và chất dẫn điện.

Cấu tạo cơ bản và nguyên lý cấu trúc dòng điện trong bán dẫn N, P và trong chuyển tiếp PN 


	Chương 01 : Những kiến thức cơ bản



Những khái niệm cơ bản:

1.1 Khái niệm về điện áp dòng. Giá trị trung bình và giá trị hiệu dụng.

1.2  Các dạng nguồn điện.
1.3 Những định luật cơ bản:

1. Định luật OHM.

2. Định luật KIRCHHOFF và ứng dụng giải phương trình lưới, nút

3. Các định lý cơ bản thuờng dùng. Định lý xếp chồng, thay thế, Thevenin Norton 

1.4 Linh kiện điện tử thụ động R_L_C

1. Linh kiện điện trở. Cấu tạo, các loại, cách đọc giá trị

2. Linh kiện điện dung. Cấu tạo, các loại, cách đọc giá trị

3. Linh kiện điện cảm. Cấu tạo, các loại, 

Chương 2:  VẬT LIỆU BÁN DẪN
2.1- Cấu trúc bán dẫn 

2.2-  Các quá trình dẫn điện trong bán dẫn 

2.3- Các chủng loại bán dẫn 

2.4- Chuyển tiếp P-N 

2.5- Các dạng đánh thủng 

2.6- Hiệu ứng trong chuyển tiếp 

    Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận
+ Bài tập làm theo nhóm 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học.

+ Làm các bài tập về các mạch điện, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm.
+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan tới vật liệu bán dẫn .

+ Đọc nội dung tiếp theo về diode.
	Có kiến thức cơ bản và biết vẽ giản đồ Bode; có kiến thức về các loại bán dẫn N, P.


	Tuần thứ 2: Chương 3: DIODE BÁN DẪN  (4/0/8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (4)
	- Có kiến thức cơ bản về Diode và các ứng dụng của diode 

- Có khả năng đọc được mạch điện tử và mô tả hoạt động của DIODE



	Nội Dung (ND) GD trên lớp

Chương 3: DIODE BÁN DẪN



3.1 Chất bán dẫn:

3.1.1 Khái niệm về chất bán dẫn.

  3.1.2 Chuyển tiếp P-N.
3.2 Diode bán dẫn:

3.2.1.Cấu tạo của diode.
3.2.2. Hoạt động, mạch điện thay thế diode

3.2.3 Phân loại diode.

3.3 Các mạch ứng dụng diode

3.3.1 Mạch chỉnh lưu và chỉnh lưu có tụ lọc.

3.3.2 Mạch xén, mạch nhân áp.
3.4 Bài tập 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Đặt vấn đề về các mạch ứng dụng thực tế cuả diode + làm việc theo nhóm 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học về diode.

+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm về diode. 
+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+ Đọc nội dung tiếp theo về BJT
	Có kiến thức cơ bản về diode và các bài tập để nắm vững kiến thức về các ứng dụng Diode.


	Tuần thứ 3: 
Chương 4 : TRANSISTOR LƯỠNG CỰC - BJT

 (4/0/8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của BJT, các mạch mắc chung và cách nhận dạng các mạch mắc chung.
Có kiến thức về các đường tải DCLL và ACLL.

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. Cấu tạo và nguyên lý:

3.4.1 Cấu tạo – ký hiệu – phân loại.

3.4.2 Nguyên lý làm việc.

II. Các kiểu phân cực:

1. Phân cực định dòng IB.

2. Phân cực định dòng IB có hồi tiếp RE.

3. Phân cực phân áp.

4. Phân cực hồi tiếp từ cực C

III. Các kiểu nối dây BJT:

1. Kiểu B chung.

2. Kiểu E chung.

3. Kiểu C chung.

IV. Các chế độ làm việc của BJT:

1. Chế độ ngắt dẫn bão hoà.

2. Chế độ khuếch đại

V. Mạch khuếch đại tín hiệu xoay chiều:

1. Khái niệm về mạch khuếch đại.

2. Điểm làm việc và đường tải DCLL &ACLL.

3. Các chế độ khuếch đại.

VI. Ứng dụng mạch khuếch đại và ngắt dẫn dùng BJT:

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
+ Làm việc theo nhóm 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần.

+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+ Làm việc theo nhóm nghiên cứu khảo sát các vấn đề về phân cực

+ Đọc nội dung tiếp theo.
	Có kiến thức cơ bản về phân cực ; bài tập về tín hiệu nhỏ ;

 Kỹ năng trình bày cho nhóm về bài học các tín hiện nhỏ 
EC,CC, BC.



	Tuần thứ 4: Chương 5: TRANSISTOR TRƯỜNG - FET(4/0/8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức cơ bản về transistor Trường .
Hiểu và thực hiện bài tập về FET, MOSFET.

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

Ch­¬ng 5 : TRANSISTOR TRƯỜNG - FET

I. JFET:

1. Cấu tạo. Ký hiệu.
2. Nguyên lý làm việc

3. Phân cực kiểu phân cực cố định và tự phân cực.

4. Phân cực kiểu phân áp.

II. MOSTFET:

1. Cấu tạo.

2. Nguyên lý làm việc.
3. Phân cực hồi tiếp và phân cực phân áp

III. Mạch ứng dụng của JFET và MOSFET:

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặc vấn đề
+ Làm việc theo nhóm + thảo luận 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học


	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần.

+  Làm việc theo nhóm tìm hiểu về UJT và PUT: 

Cấu tạo, ký hiệu. Nguyên lý làm việc và đặc tuyến và ứng dụng tạo xung kích.
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+ Đọc nội dung tiếp theo.
	+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

+ Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu.

+ Có kiến thức cơ bản về các linh kiện thuộc họ FET, MOSFET. 


	Tuần thứ  5     Chương 6:  Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ  (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Mục tiêu chung sinh viên nắm bắt được thế nào là tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ và giải quyết bài toán tổng thể về tầng khuếch đại.


	Nội Dung (ND) GD trên lớp:
Ch­¬ng 6: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ 

Tổng quan về 01 tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ của BJT và FET & MOSFET 
1- Mạch EC 

2- Mạch  BC 

3- MẠCH CC

Bài tập chung về bộ khuếch đại 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
+ Làm việc theo nhóm thảo luận về BJT
	


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng  cách mắc chung.
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan tới EC hoặc CC 
+ Đọc nội dung liên quan về các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng MOSFET . 
	· Có kiến thức cơ bản về thiết kế bộ khuếch đại mắc EC, BC , CC 
- Làm các bài tập để nắm vững kiến thức.

- Có khả năng làm việc theo nhóm nghiên cứu trình bày về nội dung tự đọc tại nhà cho các thành viên trong  nhóm.




	Tuần thứ 6  Chương 7:  CÁC DẠNG GHÉP TẦNG CỦA MẠCH KHUẾCH ĐẠI. (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức cơ bản về mục đích ghép tầng. 
Cách nhận dạng về các mạch ghép tầng 

	Nội Dung (ND) GD trên lớp
CHƯƠNG 7 : CÁC DẠNG GHÉP TẦNG CỦA MẠCH KHUẾCH ĐẠI.

I. Ghép R-C.

II. Ghép biến áp.

III. Ghép trực tiếp. Các dạng đặc biệt của ghép trực tiếp.

IV. Ghép Cascode.

V. Ghép Darlington.

VI. Ghép vi sai.
Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
+ Phân công làm việc theo nhóm.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+Nghiên cứu khảo sát về các mạch ghép tầng trong từng trường hợp . Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng mạch ghép.
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.
	- Có kiến thức về các dạng ghép tầng , giải được bài toán về ghép tầng.

- Nắm vững các mạch cơ bản trong chế  độ phân cực và chế độ khuếch đại 

- Làm các bài tập để nắm vững kiến thức – Hướng dẫn các thành viên trong nhóm hiểu hơn về các vấn đề tự học về mạch ghép tầng 


	Tuần thứ 7: Chương 8: < Họ linh kiện bán dẫn 4 lớp > (4/0/8) 
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND
 

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức cơ bản về linh kiện có điện trở âm.

Hiểu được cấu trúc của linh kiện 4 lớp và nguyên lý  hoạt động

Hiểu được mạch ứng dụng của linh kiện 4 lớp.


	Nội Dung (ND) GD trên lớp
Chương 8: 
I. Diode Shochley và SCR:

1. cấu tạo.ký hiệu
2. Nguyên lý và đặc tuyến.
3. Phương pháp kích dẫn và ngắt SCR với nguồn DC  

4. Phương pháp kích dẫn và ngắt SCR Điều khiển SCR với nguồn AC

5. Các ứng dụng cơ bản của SCR
II. Diac và Triac:

1. cấu tạo.ký hiệu
2. Nguyên lý và đặc tuyến.
3. Phương pháp kích dẫn và ngắt, Điều khiển Triac trong nguồn AC

4. Các ứng dụng cơ bản của Triac

        - Bài tập về nhà 

Tóm tắt các PPGD:

+ Thảo luận và ôn tập toàn bộ nội dung đã học để chuẩn bị tuần sau kiểm tra giữa kỳ 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Củng cố lại các kiến thức đã học từ đầu học kỳ cho đến bài linh kiện 04 lớp
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Tìm tài liệu về mạch ứng dụng các linh kiện 04 lớp
	Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.
Có khả năng giảng giải cho các thành viên về nội dung ôn tập để kiểm tra giữa kỳ.




	Tuần thứ 8: Chương 9, 10 : < ĐÁP ỨNG TẦN SỐ , MẠCH HỒI TIẾP ÂM > (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	· Có kiến thức cơ bản về mạch khuếch đại tín hiệu với ảnh hưởng của các tụ điện .

Hiểu được sự ảnh hưởng lên dải băng tần của bộ khuếch đại.

Có kiến thức cơ bản về mạch hồi tiếp âm các  ảnh hưởng của  hồi tiếp lên mạch .



	Nội Dung (ND) GD trên lớp
Kiểm tra giữa kỳ (1) 

CHƯƠNG 9  : ĐÁP ỨNG TẦN SỐ.

I. Đáp ứng tần số tại dãi tần số trung bình.

II. Đáp ứng tần số tại dãi tần số thấp.

III. Đáp ứng tần số tại dãi tần số cao.

CHƯƠNG 1 0:  MẠCH HỒI TIẾP ÂM.

I. Đại cương về hồi tiếp âm.

1. Giới thiệu.

2. Phân loại.

II. Hồi tiếp âm điện áp nối tiếp.

III. Hồi tiếp âm điện áp song song.

IV. Hồi tiếp âm dòng điện nối tiếp.

V. Hồi tiếp âm dòng điện song song.

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần .

+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.
	Khảo sát  và hiểu được các mạch điện hồi tiếp .



	Tuần thứ 09: Chương 11: :  MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN LÝ TƯỞNG. (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4

	Có kiến thức cơ bản về OPAMP và  các mạch ứng dụng của mạc khuếch đại thuật toán .



	Nội Dung (ND) GD trên lớp
CHƯƠNG 11:  MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN LÝ TƯỞNG.

I. Giới thiệu.

II. Mạch khuếch đại vi sai.

III. Tầng dời mức.

IV. Mạch xuất tín hiệu ngõ ra.

V. Mạch op-amp.

I. Mạch khuếch đại đảo.

II. Mạch khuếch đại không đảo

1. Mạch cơ bản.

2. Mạch khuếch đại đệm.

III. Mạch cộng.

1. Mạch cộng đảo.

2. Mạch công không đảo trung bình.

IV. Mạch trừ và mạch khuếch đại vi sai.

I. Đăc tính thực tế nhóm 1.

1. Mạch khuếch đại đảo.

2. Mạch khuếch đại không đảo.

II. Đặc tính thực tế nhóm 2.

III. Đặc tính thực tế nhóm 3.

1. Dòng phân cực ngõ vào.

2. Điện áp offset.

3. Các thông số khác.

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Làm các bài tập về Opamp , chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+Tìm hiểu các mạch ứng dụng của Op-amp 
	Có kiến thức cơ bản về Opamp lý tưởng và các mạch ứng dụng .
Khả năng tìm kiếm tài liệu. 


	Tuần thứ 10: Chương 12: CÁC  MẠCH ỨNG DỤNG CỦA OP-AMP   (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

Chương 12: CÁC  MẠCH ỨNG DỤNG CỦA OP-AMP: 
- Mạch khuếch đại vi sai.
Mạch khuếch op-amp dùng mạng 2 cửa
I. Mạch tích phân và vi phân.

1. Mạch tích phân.

2. Mạch vi phân.

II. Mạch phi tuyến.

1. Mạch xén.

2. Mạch trigger schmitt.

a. Mạch so sánh. Mạch trigger schmitt đảo . Mạch trigger schmitt không đảo.

3. Mạch chỉnh lưu bán kì. Mạch chỉnh lưu toàn kì.

4. Mạch tạo hàm. Mạch logarithm. Mạch hàm e mũ.

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
	Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch điện tử thực tế .

Có kiến thức cơ bản  và tính toán về OPAMP và các mạch ứng dụng của mạch khuếch đại thuật toán .



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng  mạch Opamp 

+ Làm các bài tập , chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+ Khảo sát các mạch thực tế 
	Có kiến thức cơ bản về mạch tuyến tính và phi tuyến của Opamp 

Có thể đọc hiểu các mạch lọc tích cực của Opamp 



	Tuần thứ 11: Chương 13:  MẠCH KHUẾCH ĐẠI CỔNG SUẤT (4/012)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức cơ bản về mạch khuếch đại công suất 

Nguyên lý lý hoạt động của mạch, công thức tính và hiểu được những hiệu xuất của từng loại KĐCS.
Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch điện tử thực tế .



	Nội Dung (ND) GD trên lớp

CHƯƠNG 13 : MẠCH KHUẾCH ĐẠI CỔNG SUẤT .

I. Đặc điểm của mạch khuếch đại công suất lớp A, B , C ,D, S.

II. Các mạch KĐCS
1. Mạch khuếch đại cộng suất lý tưởng.

2. Mạch KĐCS A; Mạch KĐCS B

3. Mạch KĐCS AB

4. Mạch KĐCS C; Mạch KĐCS D; Mạch KĐCS S

Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề

+ Khảo sát mạch 0TL. 0CL
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng CLASS KĐCS 
+ Làm các bài tập , chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

+ Khảo sát các mạch thực tế 
	Có kiến thức cơ bản về MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 
Có thể đọc hiểu các mạch OTL, OCL 
Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch điện tử thực tế .




	Tuần thứ 12: Chương 14: < MẠCH DAO ĐỘNG TẠO SÓNG SIN > (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4

	Có kiến thức cơ bản về  MẠCH DAO ĐỘNG

Tạo sóng sin và tạo sóng vuông.

Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch điện tử thực tế .

Có kiến thức cơ bản về mạch dao động và  các mạch ứng dụng .

	Nội Dung (ND) GD trên lớp

CHƯƠNG 14: MẠCH DAO ĐỘNG
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO SÓNG SIN
Mạch dao động R-C.

1. Mạch dao động dịch pha.

2. Mạch dao động cầu Wien.

Mạch dao động L-C.

Mạch dao động L-C; Mạch dao động Hartley; Mạch dao động Colpitts; Mạch dao động Clapp.; Mạch dao động Armstrong; Mạch dao động thạch anh.
   MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG VUÔNG :

Mạch dao động một trạng thái bền, hai trạng thái bền và dao động không trạng thái bền.
Bài tập về nhà 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề

+ Khảo sát và tính tần số của mạch dao động 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học và khảo sát mạch tạo xung vuông .

+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan. Khảo sát mạch thực tế . Khảo sát và tính tần số của mạch dao động
+Khảo sát các mạch cộng hưởng 
	Có kiến thức cơ bản về  mạch dao động tạo sóng vuông sóng sin .
Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch điện tử thực tế .

Có kiến thức cơ bản về mạch dao động và  các mạch ứng dụng .




	Tuần thứ 13: Chương 15: < NGUỒN VÀ MẠCH ỔN ÁP > (4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	Có kiến thức về khối nguồn và ổn áp .

Hiểu được nguyên lý căn bản của ổn áp .

Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.

Có khả năng giảng giải cho các thành viên nhóm về các mạch nguồn


	Nội Dung (ND) GD trên lớp

CHƯƠNG 15: NGUỒN VÀ MẠCH ỔN ÁP.

I. Giới thiệu.

II. Mạch chỉnh lưu.

III. Mạch lọc: Mạch lọc R-C. Mạch lọc dùng tụ C. Mạch lọc R-C. Mạch lọc L-C.

IV. Mạch ổn áp.

1. Mạch ổn áp nối tiếp.

2. Mạch ổn áp song song. 
Bài tập về nhà.
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần khố nguồn (Khối chỉnh lưu , mạch lọc , khối ổn áp ).

+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

Khảo sát mạch ổn áp thực tế 
	Có kiến thức cơ bản về  về các mạch nguồn thực tế .

Làm được các bài tập để nắm vững kiến thức.



	Tuần thứ 15: Chương 16: < Các mạch ứng dụng  của  các chương phân cực và chương khuếch đại công suất ;mạch dao động và mạch nguồn .(4/0/12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc ND

	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: 4
	 Biết nhận dạng các mạch căn bản điện tử .

Có kiến thức tổng hợp về kỹ thuật điện tử căn bản .

 Biết nhận dạng và thiết kế , phân tích  các mạch căn bản điện tử tương tự.

Có khả năng tự đọc và trao đổi để hiểu nội dung tài liệu chuyên ngành .

Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.



	Nội Dung (ND) GD trên lớp

Các mạch ứng dụng  của  các chương phân cực và chương khuếch đại công suất ;mạch dao động và mạch nguồn.  Các mạch điện tử công suất, mạch KĐCS.

14.1 Bài tập ôn tập thi :
14.2 Diode, KĐ Tín hiệu nhỏ , KĐCS, KĐ công hưởng , dao động, khối nguồn 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
	Dự kiến các CĐR được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Cũng cố lại các kiến thức đã học toàn khóa.
+ Làm các bài tập tất cả các chương , chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. 

+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.

14.3 + Bài tập ôn tập thi :

14.4 Diode, KĐ Tín hiệu nhỏ, KĐCS, KĐ công hưởng , dao động , khối nguồn 

	Có kiến thức cơ bản về  các mạch điện tử căn bản .

Có kiến thức và nhận dạng được các mạch điện tử căn bản .

Có khả năng  làm các bài tập để nắm vững kiến thức.

Có khả năng tự đọc và trao đổi để hiểu nội dung tài liệu chuyên ngành .

Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng và khả năng phân chia công việc làm việc theo nhóm.



12. Đạo đức khoa học: 

Có thái độ nghiêm túc  xác định rõ tầm quan trọng của môn học cơ bản này .

Cần có sự quan tâm và cẩn trọng  khi khảo sát các mạch điện ứng dụng để tạo thói quen cho tác phong của người kỹ sư khi ra trường ..

Hiểu rõ cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các mạch cơ bản khuếch đại, mạch KĐCS, mạch dao động và mạch nguồn ổn áp.

15. Ngày phê duyệt: 8/ 4/ 2012
16. Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa
Tổ trưởng BM
Người biên soạn

PGS. TS TRẦN THU HÀ
  PGS. TS TRẦN THU HÀ
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 25/04/2012

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
ThS Trương Thị Bích Ngà 
Tổ trưởng Bộ môn:
PGS. TS TRẦN THU HÀ

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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